
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 10 Phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

23/01/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN 
XUẤT S LAND

0108143099

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đường 1072

2. Bán buôn thực phẩm
Cụ thể:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản 
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

4. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Cụ thể:
- Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
XUẤT NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT S LAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: S LAND SERVICE TRADING IMPORT 
EXPORT AND PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: S LAND TASIMEP.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: thanhson568@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải   
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc  
- Bán buôn giày dép

4641

6. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.

4759

7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

8. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

4782

9. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: 
Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Cụ thể:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác (Hoạt động chuẩn bị, 
chế biến và phục vụ đồ ăn uống tại xe bán đồ ăn lưu động hoặc 
xe kéo, đẩy bán rong như: xe thùng bán kem và xe bán hàng ăn 
lưu động).

5610

11. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

12. Đại lý du lịch
Chi tiết: 
- Bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải

7911

13. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

14. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073
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36.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

15. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

17. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

4781

18. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự du lịch
-  Căn hộ du lịch
- Tàu thủy lưu trú du lịch
- Nhà nghỉ du lịch
- Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê
-  Bãi cắm trại du lịch
(Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2017 ngày 19 tháng 06  
năm 2017- Mục 3: Lưu trú du lịch)
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510(Chính)

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Cụ thể:
- Hoạt động của đại lý bán vé máy bay

5229

20. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Thuyết minh thời gian trình chiếu chương trình truyền hình 
về các cuộc họp
-  Dịch vụ sắp xếp thư

8299

22. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THANH 
SƠN

Số 10 Phố Quán 
Thánh, Phường 
Quán Thánh, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.800.0
00

18.000.000.000 50,000

Tổng số 1.800.0
00

18.000.000.000 50,000

0010680000
10

2 ĐỖ THỊ HOÀI 
LINH

Số 34, ngõ 208 
đường Giải 
Phóng, Phường 
Phương Liệt, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.600.0
00

16.000.000.000 44,400

Tổng số 1.600.0
00

16.000.000.000 44,400

011983587

3 NGÔ VĂN 
NINH

Số 15, ngách 
69B/31 Hoàng 
Văn Thái, Phường 
Khương Trung, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 5,600

Tổng số 200.000 2.000.000.000 5,600

0340780022
32

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001068000010
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10 Phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận 
Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10 Phố Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THANH SƠN Nam

05/02/1968 Kinh Việt Nam

12/10/2012 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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